	BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN

	STT
	Tên môn
	Số tín chỉ
	Tên lớp
	Học kỳ
	Giáo viên đăng ký

	1
	Lập trình Windows
	75 tiết
	16TC
	1
	T. Cường

	2
	Thiết kế Web
	75 tiết
	16TC
	1
	T. Trang

	3
	Thiết kế Web
	75 tiết
	16CĐ-TM1
	1
	T. Phong

	4
	Thiết kế Web
	75 tiết
	16CĐ-TM2
	1
	C. Yến

	5
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	4(2,2,6)
	16CĐ-TP
	1
	T. Khánh

	6
	[bookmark: _GoBack]Chuyên đề Java
	3 (2,1,5)
	16CĐ-TP
	1
	C. Quyên

	7
	Lập trình ASP
	5 (3,2,8)
	16CĐ-TP
	1
	T. Xuyên

	8
	Lập trình PHP
	5 (3,2,8)
	16CĐ-TP
	1
	T. Xuyên

	9
	XML
	2(1,1,3)
	16CĐ-TP
	2
	T. Phong

	6
	Công nghệ phần mềm
	3(3,0,6)
	16CĐ-TP
	2
	T. Khánh

	10
	Lập trình trên thiết bị di động
	2(1,1,3)
	16CĐ-TP
	2
	T. Khánh

	11
	Lập trình nhúng
	3(2,1,5)
	16CĐ-TP
	2
	T. Khánh

	12
	Lập trình ASP.Net 2
	4(3,1,7)
	16CĐ-TW
	1
	T. Khánh

	13
	Lập trình JSP 1
	5(3,2,8)
	16CĐ-TW
	1
	GV Thỉnh giảng

	14
	Lập trình PHP 1
	5(3,2,8)
	16CĐ-TW
	1
	T. Phong

	15
	Lập trình PHP 2
	4(2,2,6)
	16CĐ-TW
	2
	T. Phong

	16
	Lập trình JSP 2
	4(2,2,6)
	16CĐ-TW
	2
	GV Thỉnh giảng

	17
	Công nghệ và dịch vụ web
	3(2,1,5)
	16CĐ-TW
	2
	T. Khánh

	18
	Đồ án Lập trình web
	2 (1,1,3)
	16CĐ-TW
	2
	T. Phong

	19
	Lập trình Windows
	4(3,1,7)
	17T4 (9+3)
	1
	T. Cường

	20
	Lập trình hướng đối tượng
	60 tiết
	17LTMT1
	1
	T. Khánh

	21
	Lập trình hướng đối tượng
	60 tiết
	17LTMT2
	1
	C. Quyên

	22
	Lập trình hướng đối tượng
	60 tiết
	17TKWeb
	1
	C. Quyên

	23
	Lập trình Windows
	75 tiết
	17LTMT1
	1
	T. Cường

	24
	Lập trình Windows
	75 tiết
	17LTMT2
	1
	T. Tuấn

	25
	Lập trình Windows
	75 tiết
	17TKWeb
	1
	T. Cường

	26
	Lập trình Windows
	75 tiết
	17THUD
	1
	C. Quyên

	27
	Thiết kế Web
	90 tiết
	17THUD
	1
	T. Trang

	28
	Thiết kế Web
	75 tiết
	17ANM
	1
	T. Xuyên

	29
	Thiết kế Web
	75 tiết
	CMT1
	1
	T. Trang

	30
	Thiết kế Web
	75 tiết
	CMT2
	1
	C. Yến

	31
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	75 tiết
	17LTMT1
	1
	T. Khánh 

	32
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	75 tiết
	17LTMT2
	1
	T. Tuấn

	33
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	60 tiết
	17TKWeb
	1
	T. Tuấn

	34
	Công nghệ phần mềm
	3(2,1,5)
	17LTMT1
	2
	T. Khánh

	35
	Công nghệ phần mềm
	3(2,1,5)
	17LTMT2
	2
	GV. Thỉnh giảng

	36
	Lập trình Web
	5(4,1,9)
	17LTMT1
	2
	T. Xuyên

	37
	Lập trình Web
	5(4,1,9)
	17LTMT2
	2
	T. Phong

	38
	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	17LTMT1
	2
	T. Xuyên

	39
	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	17LTMT2
	2
	T. Phong

	40
	XML
	2(1,1,3)
	17LTMT1
	2
	T. Phong

	41
	XML
	2(1,1,3)
	17LTMT2
	2
	T. Phong

	42
	Chuyên đề Java
	3(2,1,5)
	17LTMT1
	2
	C. Quyên

	43
	Chuyên đề Java
	3(2,1,5)
	17LTMT2
	2
	T. Phong

	44
	Lập trình PHP 1
	4(3,1,7)
	17TKWeb
	2
	T. Trang

	45
	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	17TKWeb
	2
	T. Trang

	46
	Lập trình PHP 2
	4(3,1,7)
	17TKWeb
	2
	T. Trang

	47
	XML
	2(1,1,3)
	17TKWeb
	2
	T. Phong

	48
	Lập trình ASP.NET 1
	4(3,1,7)
	17TKWeb
	2
	T. Khánh

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



